
Họ tên sinh viên:                                        Số máy:   
 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
 

 

 
 

 

 

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 
 HỌC KỲ:  I     NĂM HỌC:  2019 – 2020 

  Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 

 Học phần: THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG 

 Lớp:  18T4-ANM   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 

 Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 
 

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

 

 

Cho mô hình mạng : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Thiết lập dịch vụ DNS với tên miền: hotensv.com ? (4 điểm) 
 

(Chụp màn hình kêt quả câu 1 lưu tại D:\HOTENSV_SOMAY) 

Câu 2: Thiết lập mô hình mail server Mdeamon với địa chỉ web mail http://mail.hotensv.com:2096 ? 

(Chụp màn hình kêt quả câu 2 lưu tại D:\HOTENSV_SOMAY) 

 (6 điểm) 

L 

_______Hết_______ 
 

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ THÊM. 
   

            TRƯỞNG KHOA    TRƯỞNG BỘ MÔN          GIẢNG VIÊN RA  

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)             (Ký tên và ghi rõ họ tên)                 (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 NGUYỂN KHOA Nguyễn Văn Đôn Dương Ngọc Vọng 

Đề số 1 

 
 

 

 
Mai_Deamonn 

 
DNS_SERVER 

 

  
User01@hotensv.com 

User02@hotensv.com 

172.17.X.Y/24 

http://mail.hotensv.com:2096/


Họ tên sinh viên:                                        Số máy:   
 

 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH  
 

 

 
 

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 
 HỌC KỲ:  I1    NĂM HỌC:  2019 – 2020 

  Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 

 Học phần: THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG 

 Lớp:  18T4-ANM   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 

 Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 
 

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

 

 Cho mô hình mạng sau: 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu : 

Câu 1: Thiết lập dịch vụ Web server theo mô hình trên ? (4 điểm) 

(Chụp màn hình kêt quả câu 1 lưu tại D:\HOTENSV_SOMAY) 

Câu 2: Thiết lập mô hình e-mail POP3 theo mô hình trên ? (6 điểm) 

(Chụp màn hình kêt quả câu 2 lưu tại D:\HOTENSV_SOMAY) 

 

 

_______Hết_______ 
 

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ THÊM. 
   

            TRƯỞNG KHOA    TRƯỞNG BỘ MÔN          GIẢNG VIÊN RA  

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)             (Ký tên và ghi rõ họ tên)                 (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 NGUYỄN KHOA Nguyễn Văn Đôn Dương Ngọc Vọng 

Đề số 2 

 
 

 

 
Mai_POP3 

 

  
User01@lttc.edu.vn 

User02@lttc.eduvn 

172.31.X.Y/24  
Web_server 



Họ tên sinh viên:                                        Số máy:   
 

 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

  
 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 

 HỌC KỲ:  I    NĂM HỌC:  2019 – 2020 
  

 Bậc đào tạo: TRUNG CẤP  

 Học phần:  THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG 

 Lớp:  18T4-ANM    Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 

 Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề) 
 

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

 

 

 

                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)                 (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 Nguyễn Văn Đôn Dương Ngọc Vọng 

Câu Ý Đáp án Điểm 

1 

  Thiết lập sơ đồ mạng từ Vmware, Clone, Snapshot, thiết lập IP 

 Cài đặt DNS 

 Cấu hình DNS 

 Cấu hình Forward Lookup Zone 

 Cấu hình Revert lookup Zone 

 Tạo nội dung website 

 Cài đặt dịch vụ IIS 

 Cấu hình IIS 

0.5 đ 

0.5 đ 

0.5 đ 

0.5 đ 

0.5 đ 

0.5 đ 

0.5 đ 

0.5 đ 

2 

  Cài đặt dịch vụ E-mail server 

 Cấu hình tên miền với mail POP3 

 Tạo mailbox 

 Tạo danh sách user đăng nhập 

 Tạo và cấu hình mailbox từ chương trình Outlook Express 

 Gởi/nhận email 

1 đ 

1 đ 

1 đ 

1 đ 

1 đ 

1 đ 

Đề số 2 



Họ tên sinh viên:                                        Số máy:   
 

 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

  
 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH 

 HỌC KỲ:  I   NĂM HỌC:  2019 – 2020 
  

 Bậc đào tạo: TRUNG CẤP  

 Học phần:  THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG 

 Lớp:  18T4-ANM    Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 

 Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề) 
 

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

 

 

 

                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)                 (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 Nguyễn Văn Đôn Dương Ngọc Vọng 

 

Câu Ý Đáp án Điểm 

1 

  Thiết lập sơ đồ mạng 

 Thiết lập sơ đồ mạng từ Vmware, Clone, Snapshot, thiết lập IP 

 Cài đặt phân giải tên miền (Domain Name System) 

 Cấu hình dịch vụ phân giải tên miền (Domain Name System) 

 Cấu hình Forward Lookup Zone 

 Cấu hình Revert lookup Zone 

0.5 đ 

0.5 đ 

0.5 đ 

0.5 đ 

1 đ 

1 đ 

2 

  Cài đặt dịch vụ Internet Information Services 

 Cấu hình  Internet Information Services 

 Cài đặt Mail server Mdeamon 

 Thiết lập port 2096 

 Tạo mailbox 

 Gởi/nhận email 

1 đ 

1 đ 

1 đ 

1 đ 

1 đ 

1 đ 

Đề số 1 


